	    UBND TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	 Số:  1971 /SNN&PTNT-NTTS
	           Quảng Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2015


V/v Chỉ đạo và hướng dẫn nuôi tôm nước lợ  

                            năm 2016


Kính gửi:

 


     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển;

     - Các Chi cục: Nuôi trồng thủy sản, Thú y;

     - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, vụ Đông Xuân 2015-2016 bị ảnh hưởng lớn của hiện tượng El Nino kéo dài, nền nhiệt độ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm, có khoảng 3-4 đợt lạnh tập trung chủ yếu vào cuối tháng 12 năm 2015 và tháng 01 năm 2016. 
Theo đánh giá chung, thời tiết tại tỉnh ta cuối năm 2015, đầu năm 2016 mưa ít, nhiệt độ cao và qua kết quả sản xuất, tình hình xuất hiện bệnh trên tôm nuôi nước lợ trong những năm qua; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam chỉ đạo và hướng dẫn nuôi tôm nước lợ năm 2016 như sau: 

I. Về thời vụ, con giống thả nuôi và yêu cầu kỹ thuật

1. Lịch thả tôm nuôi 

- Thời gian thả tôm giống đối với nuôi ao đất vùng triều ven sông năm 2016 sớm hơn các năm qua, cụ thể:

+ Đối với các vùng nuôi tôm bị chi phối bởi thủy triều từ Cửa Đại (Hội An), bao gồm: Thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, các xã Bình Dương, Bình Giang của huyện Thăng Bình, thời gian thả tôm nuôi bắt đầu từ ngày 01/02/2016;

+ Đối với các vùng nuôi tôm bị chi phối bởi thủy triều từ Cửa Lở, Cửa An Hòa (Núi Thành), bao gồm: huyện Núi Thành, Thành phố Tam Kỳ, các xã Bình Sa, Bình Hải, Bình Nam của huyện Thăng Bình, thời gian thả tôm nuôi bắt đầu từ ngày 20/02/2016;

- Kết thúc thời gian thu hoạch đối với nuôi tôm ao đất vùng triều trước ngày 30/9/2016l.
- Các ao nuôi tôm lót bạt có cơ sở hạ tầng tương đối tốt; không bị ngập lũ, lụt; có ao xử lý nước thải; đảm bảo điều kiện nuôi thâm canh, có thể thả nuôi quanh năm.

- Những ao đất vùng triều ven sông, có hạ tầng đạt yêu cầu (bờ ao chắc chắn, ao nuôi giữ được nước thường xuyên đảm bảo độ sâu trung bình từ 1,2-1,5m, đáy ao ít bùn, ít tích tụ mùn bã hữu cơ) có thể thả nuôi 02 vụ/năm. 

- Những ao không đảm bảo điều kiện nuôi thâm canh chỉ nên nuôi 01 vụ tôm hoặc nuôi các đối tượng khác như nuôi chuyên cua, cá nước lợ (rô phi, chẽm, dìa, cá chim vây vàng,...) hoặc nuôi ghép (cua-tôm, tôm-cá, cá-rong,...). Những ao có độ mặn cao (trên 20‰) vào tháng 6 hàng năm (thôn 4 xã Tam Hải, thôn 1,3 xã Tam Giang,... huyện Núi Thành) nên chuyển sang trồng rong nho hoặc nuôi các đối tượng thủy sản nước mặn.

2. Yêu cầu về con giống

- Mật độ thả nuôi:

+ Nuôi ao đất, cấp nước trực tiếp từ sông: Mật độ tôm thẻ từ 40-60 con/m2, tôm sú từ 10-15 con/m2. Những ao nuôi ghép tôm sú-cua, tôm sú-cá thì mật độ tôm sú từ 4-6 con/m2; những ao nuôi chuyên cá, cua thì mật độ từ 1-2 con/m2 và thả cỡ giống tương đối lớn để nâng cao tỷ lệ sống trong quá trình nuôi.
+ Nuôi tôm thẻ lót bạt: Mật độ từ 100-150 con/m2, tùy điều kiện thâm canh.
 - Mật độ thả giống nuôi vào mùa hè (từ tháng 5-7) nên thấp hơn vụ nuôi Đông Xuân (từ tháng 01-3). Vào những tháng có nhiệt độ, độ mặn cao (tháng 5-6) cần thiết để trống ao, không thả tôm nuôi để tránh dịch bệnh hoại tử gan tụy, phân trắng xảy ra.

- Con giống trước khi thả nuôi phải được kiểm dịch, kiểm tra chất lượng để loại bỏ những đàn giống yếu, mang mầm bệnh do virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng. 

- Trước khi thả giống 05 ngày, người nuôi cần theo dõi thời tiết, không thả tôm giống trong thời điểm có mưa, không khí lạnh, thời tiết bất thường.

3. Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi nuôi tôm

- Tẩy dọn ao nuôi sạch, tiêu diệt triệt để mầm bệnh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt giáp xác. Để tránh dịch bệnh trên tôm, các hộ nuôi cần có ao chứa lắng để xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi; các ao nuôi thâm canh, ao lót bạt phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Nguồn  nước cấp vào và lượng nước thải ra khỏi ao phải được xử lý đạt yêu cầu trước khi nuôi và trước khi thải ra môi trường ngoài. 

- Luôn đảm bảo oxy hòa tan trong các tầng nước nuôi; duy trì độ mặn và nhiệt độ trong nước không quá cao, phù hợp với giai đoạn phát triển của tôm; định kỳ diệt mầm bệnh, vi khuẩn trong quá trình nuôi.

- Sử dụng thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý trong nuôi trồng thủy sản có chất lượng, nằm trong danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp&PTNT. Người nuôi cần điều chỉnh lượng thức ăn thích hợp, không cho tôm ăn  dư thừa, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. 

- Các ao nuôi có tôm bị bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp thì cần xử lý triệt để bằng Chlorin (30 kg/1.000m3), khoanh vùng, cách ly, không xả nước thải, tôm chết bừa bãi ra ngoài môi trường.

II.  Tổ chức thực hiện

1. UBND, Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố và UBND các xã/phường có nuôi tôm 

-  Thông báo chỉ đạo và hướng dẫn này đến người nuôi tôm trên địa bàn biết và thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thả tôm giống của người dân tại các vùng nuôi và phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường, phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản.

- Đối với các địa phương: Núi Thành, Điện Bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống vi phạm các qui định về sản xuất và kiểm dịch trước khi xuất bán.  

2. Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh
- Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm giống, thức ăn, hóa chất, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về chất lượng, đăng ký theo qui định.

- Thực hiện việc giám sát môi trường và mầm bệnh trên tôm nuôi định kỳ. 

3. Chi cục Thú y tỉnh

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch giống thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kiểm dịch, vận chuyển con giống theo qui định.  

- Thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, sai nhãn mác. 

- Xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh và phối hợp với các địa phương triển khai cụ thể; tham mưu kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền công bố dịch trên tôm nuôi (nếu có). 

4. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nội dung công văn này đến các địa phương có nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật nhằm giúp người nuôi kiểm tra, chọn tôm giống sạch bệnh, xây dựng các mô hình nuôi thủy sản an toàn dịch bệnh và thực hiện công tác tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống và vật tư liên quan đến nuôi trồng thủy sản

 - Các cơ sở sản xuất và lưu giữ tôm giống trên địa bàn tỉnh; các Công ty, cơ sở cung cấp tôm giống trực tiếp vào địa bàn tỉnh Quảng Nam phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý, kiểm dịch và lưu thông tôm giống. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học phải đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh theo qui định. Mọi sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản phải có nhãn mác hàng hóa đúng quy định, các sản phẩm nằm trong danh mục được phép kinh doanh, phải công khai, niêm yết giá bán và sản phẩm phải đảm bảo chất lượng theo công bố.

 6. Các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh

- Cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn nuôi tôm nước lợ năm 2016 này.

- Người nuôi cần mua tôm giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nên liên kết lại và đặt mua tôm giống tại các Công ty/cơ sở cung cấp tôm giống có uy tín. 

 - Người nuôi cần theo dõi tình hình thời tiết (không khí lạnh, mưa…), các thông báo phân tích dự báo môi trường nước lợ định kỳ 02 lần/tháng, thông báo giám sát dịch bệnh của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT để có kế hoạch thả tôm giống, quản lý ao nuôi thích hợp.

         - Cần tổ chức sản xuất theo Tổ cộng đồng để tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, bảo vệ môi trường vùng nuôi. Các hộ cần thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp đối với từng hình thức nuôi.

 Trên đây là chỉ đạo và hướng dẫn sản xuất nuôi tôm nước lợ năm 2016 trên địa bàn Quảng Nam. Đề nghị các đơn vị; UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường có nuôi tôm nước lợ xây dựng kế hoạch triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần thông tin về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục Nuôi trồng thủy sản) để tham mưu và chỉ đạo kịp thời.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Tổng cục thủy sản (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, thị xã ven biển;

- UBND các xã/phường có nuôi tôm; 

- Các cơ sở cung ứng tôm giống, các cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm NTTS trong tỉnh;

- Các Công ty cung ứng tôm giống vào địa bàn tỉnh;

- Đài PTTH, báo Quảng Nam (đưa tin);

- Đài truyền thanh các huyện/thành phố ven biển (đưa tin);

- Bản tin, website Sở;

- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC

( Đã ký )
Huỳnh Tấn Đức
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